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Thầy cô giáo hạnh phúc sẽ thay đổi thế giới 

THÔNG BÁO 
Danh mục sách và vật dụng học tập dành cho lớp 2 

Năm học 2025 - 2026 
 
Để chuẩn bị cho năm học mới 2025 - 2026, Nhà trường gửi thông tin về danh mục sách và vật dụng 

học tập để Ba Mẹ cùng các con chuẩn bị như sau: 

1. Danh mục sách 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
NHÀ XUẤT BẢN GHI CHÚ 

Bộ sách Chân trời sáng tạo lớp 2 (học sinh tự trang bị) 

1 Sách Toán và Vở bài tập Toán 
(tập 1 và 2) Quyển 4 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

2 Sách Tiếng Việt và Vở bài tập 
Tiếng Việt (tập 1 và 2) Quyển 4 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

3 Tập viết (tập 1 và 2) Quyển 2 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

4 Sách Tự nhiên và Xã hội Quyển 1 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

5 Sách Đạo đức Quyển 1 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

6 Sách Âm nhạc Quyển 1 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

7 Sách Mĩ thuật Quyển 1 NXB Giáo dục Việt Nam Bắt buộc 

Tài liệu Tiếng Anh 

8 

Bộ sách tiếng Anh – Beehive 
(Level 2) 
- Student’s book (with Online 
Practice) 
- Workbook 

Bộ 1 NXB Oxford 

Bắt buộc 
(Phụ huynh có thể 
liên hệ P. Tuyển 
sinh tại cơ sở) 

9 
Bộ sách tiếng Anh 2 – Phonics-
Smart 

 - Student’s book 
Quyển 1 NXB Đại học Quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh Không bắt buộc 
(Phụ huynh tự 
mua nếu có nhu 
cầu) 

10 Phòng luyện thi ảo Flyer  Mã kích 
hoạt 1 Công ty CP Công nghệ 

Flyer 
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2. Danh mục vật dụng 

STT NỘI DUNG ĐƠN VỊ 
SỐ 

LƯỢNG 
GHI CHÚ 

Vở (học sinh tự trang bị) 

1 Vở 4 ô li giấy dày không lem mực  
50 hoặc 100 trang Quyển 5 

Tất cả vở bao bìa kiếng, dán nhãn 
GVCN sẽ ghi tên vở cho HS 
(Trong đó có 1 quyển dùng cho môn 
Tiếng Anh) 

2 Nháp Quyển 1 Dùng vở cũ, hoặc các tờ giấy từ vở cũ, 
lịch cũ,… bấm lại 

Đồ dùng học tập (học sinh tự trang bị) 

3 Bút mực, lông kim màu tím  
(loại không xóa được) Cái 10 

 

4 Bút chì 2B Cái 3  

5 Bút gel nhiều màu Hộp 1 

 

6 Bóp đựng bút bằng vải Cái 1  

7 Bảng con + khăn lau Cái 1 Bảng loại viết bút lông 

8 Bút lông viết bảng con Cái 2 Màu xanh, loại thay mực được 

9 
Hộp mực bơm bút lông bảng màu 
xanh 

Hộp 1 
 

10 Thước dẻo 30 cm   Cái 1  

11 Keo dán khô Chai 2  

12 Giấy A4 trắng Tờ 100  

13 Bìa nút trắng A4 Bìa 3  

14 Bút lông vẽ nhiều màu Hộp 1 

 

15 Bìa sơ mi A4 - 80 lá Cái 1 
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Hoạ cụ (học sinh tự trang bị) 

16 Gôm, đồ chuốt chì Bộ 1  

17 Màu sáp dầu Hộp 1  

18 Đất sét tự khô 12 màu Bịch 1 

 

19 Giấy màu thủ công kẻ ô ly Xấp 1 Loại không có keo 

20 Kéo đầu tròn Cái 1  

21 Tập vẽ A4 có gáy lò xo Tập 1  

22 Túi đựng họa cụ A3 Cái 1 Nên dùng túi có khóa kéo 

Đồ bơi (học sinh tự trang bị) 

23 
Kính bơi, xà phòng tắm gội, khăn tắm, 
túi đựng đồ bơi không thấm nước Cái 1  

24 Đồ bơi kín đáo: áo có tay + quần/váy 
hoặc áo liền quần/váy dài đến gối Bộ 1 

Đồ dùng khác (học sinh tự trang bị) 

25 Bình nước cá nhân có dây đeo Cái 1 Không dùng bình thủy tinh 

26 Giày thể thao Đôi 1 Học Rèn luyện quân đội 

27 Giày có quai hậu  Đôi 1 Đi học hàng ngày 

28 Đồng phục xanh, đồng phục thể dục, 
đồng phục võ kèm đai Bộ 1 Liên hệ Tuyển sinh  

(ít nhất 1 bộ mỗi loại) 

29 Lược, thun cột tóc Bộ 1 Dành cho các bạn nữ 

 

 

LƯU Ý:  
● Ba mẹ cùng con kiểm tra các dụng cụ cũ (từ lớp dưới) còn sử dụng được để DÙNG LẠI trước khi 

đặt mua đồ mới. 
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● Khuyến khích ba mẹ hướng dẫn con chuẩn bị đồ dùng, bao bì đầy đủ sách vở cho năm học mới. 
● Ba mẹ vui lòng ghi tên, lớp của con mình lên tất cả các đồ dùng, sách vở, đồng phục nhằm tránh 

thất lạc. (Nếu con đã biết chữ, ba mẹ cho con tự ghi nhé!) 
         Cảm ơn ba mẹ đã cùng con chuẩn bị cho một năm học mới – Năm học của sự Đồng hành! 

BAN GIÁM HIỆU 

 
 


